
Thu hồi 

các khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB 

(nếu có)

Thu hồi 

các 

khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB 

(nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0

TỔNG SỐ 19.182.913 16.955.615 12.221.863 10.437.665 0 0 4.654.584 3.745.764 3.793.056 3.127.360 0 0

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 

2024
3.978.803 2.946.465 3.664.563 2.937.965 0 0 2.154.837 1.836.103 1.093.941 696.000 0 0

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành 

sau năm 2024
13.978.236 12.926.969 7.512.400 6.512.400 0 0 2.487.054 1.901.968 2.325.799 2.058.044 0 0

Các dự án khởi công mới 2024 1.225.874 1.082.181 1.044.900 987.300 0 0 12.693 7.693 373.316 373.316 0 0

A

Danh mục dự án quan trọng quốc 

gia, các dự án cao tốc, các dự án 

trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý 

nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội

15.657.199 13.914.193 9.017.454 7.501.000 0 0 3.593.901 2.750.473 2.830.867 2.305.000 0 0

GIAO THÔNG 15.657.199 13.914.193 9.017.454 7.501.000 0 0 3.593.901 2.750.473 2.830.867 2.305.000 0 0

(1)
Các dự án dự kiến hoàn thành 

năm 2024
2.131.006 1.400.000 1.916.454 1.400.000 0 0 1.308.342 1.050.000 608.112 350.000 0 0

1

Dự án Xây dựng tuyến đường liên 

kết vùng, đoạn từ thị xã Tân Châu 

đến thành phố Châu Đốc, kết nối 

tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp

CĐ-TC 20,96km 
2021-

2024

1761/QĐ-UBND 

29/7/2021; 

1003/QĐ-UBND 

13/5/2022 

2.131.006 1.400.000 1.916.454 1.400.000 1.308.342 1.050.000 608.112 350.000

BQLDA 

ĐTXD CT 

Giao thông 

và Nông 

nghiệp

(2)
Các dự án chuyển tiếp hoàn thành 

sau năm 2024
13.526.193 12.514.193 7.101.000 6.101.000 0 0 2.285.559 1.700.473 2.222.755 1.955.000 0 0

1

Dự án thành phần 1 thuộc dự án 

đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần 

Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1

CĐ, CP, 

CT, ST
57,014 km

2022 - 

2027

222/QĐ-UBND 

28/02/2023
13.526.193 12.514.193 7.101.000 6.101.000 2.285.559 1.700.473 2.222.755 1.955.000

BQLDA 

ĐTXD CT 

Giao thông 

và Nông 

nghiệp

B Danh mục dự án khác 3.525.714 3.041.422 3.204.409 2.936.665 0 0 1.060.683 995.291 962.189 822.360 0 0

KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH 

TẾ
243.411 116.280 217.804 116.280 0 0 89.757 29.365 81.209 50.000 0 0

TT Danh mục dự án

Địa 

điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Thời gian 

KC-HT
Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành
Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)
Tổng số

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

TMĐT 

Trong đó: NSTW Trong đó: NSTW

Trong đó: Trong đó:
Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) Tổng số

Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn 

ngân sách trung ương

Lũy kế bố trí kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 nguồn NSTW 

đến năm 2023

KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC
(Đính kèm Quyết định số  2208  /QĐ-UBND ngày  29  tháng  12  năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

Quyết định đầu tư

Chủ đầu tư Ghi chú
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Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn 

ngân sách trung ương

Lũy kế bố trí kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 nguồn NSTW 

đến năm 2023

KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Quyết định đầu tư

Chủ đầu tư Ghi chú

(1)
Các dự án dự kiến hoàn thành 

năm 2024
243.411 116.280 217.804 116.280 0 0 89.757 29.365 81.209 50.000 0 0

1
Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu 

Quốc tế Vĩnh Xương

Tân 

Châu
79864m

2 2021-

2024

1342/QĐ-UBND 

21/6/2021; 

757/QĐ-UBND 

18/4/2022

243.411 116.280 217.804 116.280 89.757 29.365 81.209 50.000
BQL Khu 

kinh tế

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, 

DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY 

SẢN

191.209 173.376 172.000 172.000 0 0 99.295 99.295 73.044 73.044 0 0

(1)
Các dự án chuyển tiếp hoàn thành 

sau năm 2024
191.209 173.376 172.000 172.000 0 0 99.295 99.295 73.044 73.044 0 0

1

Dự án Kè chống sạt lở sông Tiền bảo 

vệ dân cư khu vực thị trấn Phú Mỹ, 

huyện Phú Tân

Huyện 

Phú Tân

Tổng chiều 

dài = 

509,3m

2021-

2024

601/QĐ-UBND 

ngày 26/3/2022 và 

QĐ 1706/QĐ-

UBND ngày 

05/7/2022

100.000 90.000 89.000 89.000 62.900 62.900 26.439 26.439

BQLDA 

ĐTXD CT 

Giao thông 

và Nông 

nghiệp

2
Tuyến dân cư di dời khẩn cấp vùng 

sạt lở sông Hậu, xã Châu Phong

Tân 

Châu

4,9ha, 221 

nền

2021-

2024

2610/QĐ-UBND 

26/10/2022
91.209 83.376 83.000 83.000 36.395 36.395 46.605 46.605

BQLDA 

ĐTXD KV 

TX Tân 

Châu 

 LĨNH VỰC GIAO THÔNG 3.091.094 2.751.766 2.814.605 2.648.385 0 0 871.631 866.631 807.936 699.316 0 0

Thực hiện dự án 3.091.094 2.751.766 2.814.605 2.648.385 0 0 871.631 866.631 807.936 699.316 0 0

(1)
Các dự án dự kiến hoàn thành 

năm 2024
1.604.386 1.430.185 1.530.305 1.421.685 0 0 756.738 756.738 404.620 296.000 0 0

1 Đường kênh Long Điền A-B
Chợ 

Mới
27200m

2021-

2024

2469/QĐ-UBND 

22/10/2020; 

1004/QĐ-UBND 

13/5/2022

499.000 449.100 444.100 444.100 150.926 150.926 46.000 46.000

UBND 

huyện Chợ 

Mới

2

Nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường 

tỉnh 948 thuộc tuyến quốc phòng an 

ninh vùng biên giới và dân tộc giai 

đoạn 2

TT-TB 20,3km
2021-

2024

2331/QĐ-UBND 

12/10/2021; 

1005/QĐ-UBND 

13/5/2022

1.105.386 981.085 1.086.205 977.585 605.812 605.812 358.620 250.000

BQLDA 

ĐTXD khu 

vực thị xã 

Tịnh Biên

Dự kiến hoàn 

thành Năm 2025

(2)
Các dự án chuyển tiếp hoàn thành 

sau năm 2024
260.834 239.400 239.400 239.400 0 0 102.200 102.200 30.000 30.000 0 0

2
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KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Quyết định đầu tư

Chủ đầu tư Ghi chú

1
Dự án Nâng cấp ĐT.958 (Tuyến Tri 

Tôn – Vàm Rầy)
Tri Tôn 18,8km 

2022-

2025

2817/QĐ-UBND 

18/11/2022 
260.834 239.400 239.400 239.400 102.200 102.200 30.000 30.000

BQLDA 

ĐTXD CT 

Giao thông 

và Nông 

nghiệp

Các dự án khởi công mới 2024 1.225.874 1.082.181 1.044.900 987.300 0 0 12.693 7.693 373.316 373.316 0 0

1 Dự án Đường tỉnh 941 (đoạn nối dài) CT 11800m 
2022-

2025

731/QĐ-UBND 

26/5/2023 
863.693 720.000 777.600 720.000 11.633 6.633 241.316 241.316

BQLDA 

ĐTXD CT 

Giao thông 

và Nông 

nghiệp

2
Tuyến tránh Đường tỉnh 951 (Đoạn 

từ km8+550 đến km15+950)
PT 9km

2023-

2026

1974/QĐ-UBND 

05/12/2023
362.181 362.181 267.300 267.300 1.060 1.060 132.000 132.000

Ban QLDA 

ĐTXD Khu 

vực huyện 

Phú Tân

3
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